
    

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ TRẤN HỒ XÁ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   KP VĨNH TIỄM 

 

DANH SÁCH 

SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH  

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh  

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính  

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 

 

STT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

 

 

 

Nam 

 

 

Nữ 

Dân 

tộc 
Nơi cư trú Ghi chú 

1.  (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) 

2.  Nguyễn Văn Mảo 29/9/1958   Kinh Vĩnh Tiến 0914009533 

3.  Nguyễn Hữu Thường 25/5/1938   Kinh Vĩnh Tiến 0702307346 

4.  Lê Quang Tùng 03/02/1974   Kinh Vĩnh Tiến 0986349622 

5.  Nguyễn Hữu Phong 10/11/1958   Kinh Vĩnh Tiến 0915310767 

6.  Nguyễn Trương Thông 29/9/1966   Kinh Vĩnh Tiến 0914064559 

7.  Lê Thị Chút 21/4/1955   Kinh Vĩnh Tiến 0914104229 

8.  Phạm Thị Chiểu 10/10/1958   Kinh Vĩnh Tiến 0368405250 

9.  Nguyễn Ngọc Ánh 10/3/1961   Kinh Vĩnh Tiến 0979334090 

10.  Nguyễn Thị Khuyên 10/9/1966   Kinh Vĩnh Tiến 0392825356 

11.  Nguyễn Thanh Bình 12/01/1988   Kinh Vĩnh Tiến 0947586678 

12.  Lê Thị Quyên 13/4/1974   Kinh Vĩnh Tiến 0913549056 

13.  Lê Văn Chính 31/01/1972   Kinh Vĩnh Tiến 0949622363 

14.  Nguyễn Thị Hương 15/10/1952   Kinh Vĩnh Tiến 0398188542 

15.  Võ Thị Tố Nga 11/6/1977   Kinh Vĩnh Tiến 0918186860 

16.  Võ Nguyên Ngọc 14/5/1979   Kinh Vĩnh Tiến 0974414385 

17.  Nguyễn Thị Xuân 21/4/1955   Kinh Vĩnh Tiến 0918186860 

18.  Trần Văn Cúc 19/6/1942   Kinh Vĩnh Tiến 0944580148 

19.  Nguyễn Minh Châu 03/8/1954   Kinh Vĩnh Tiến 0705950596 

20.  Thái Văn Nin 10/8/1958   Kinh Vĩnh Tiến 0976490128 

21.  Hoàng Thị Chanh 10/4/1956   Kinh Vĩnh Tiến 0366227257 

22.  Lê Văn Mạnh 12/01/1943   Kinh Vĩnh Tiến 0844983730 

23.  Lê Phước Mâu 10/9/1937   Kinh Vĩnh Tiến 0833171113 

24.  Lê Phước Mãn 01/11/1966   Kinh Vĩnh Tiến 0986960055 

25.  Lê Phước Thiếc 01/11/1943   Kinh Vĩnh Tiến 0948202425 

26.  Võ Văn Tải 15/3/1963   Kinh Vĩnh Tiến 0914406633 



27.  Thái Thị Thẻo 01/5/1937   Kinh Vĩnh Tiến 0847273987 

28.  Nguyễn Văn Huỳnh 05/8/1961   Kinh Vĩnh Tiến 0943752560 

29.  Nguyễn Hữu Cặn 08/02/1949   Kinh Vĩnh Tiến 0382638551 

30.  Bùi Văn Lương 19/8/1963   Kinh Vĩnh Tiến 0365164202 

31.  Lê Đường 10/11/1936   Kinh Vĩnh Tiến 0917487921 

32.  Nguyễn Thị Huế 12/5/1983   Kinh Vĩnh Tiến 0837828495 

33.  Thái Nam Túy 01/01/1960   Kinh Vĩnh Tiến 0379036953 

34.  Phạm Hồng Cải 02/02/1951   Kinh Vĩnh Tiến 0849014234 

35.  Nguyễn Mãi 04/8/1944   Kinh Vĩnh Tiến 0339044353 

36.  Nguyễn Vui 16/10/1935   Kinh Vĩnh Tiến 0984093667 

37.  Hà Thị Nhung 25/5/1955   Kinh Vĩnh Tiến 0865013248 

38.  Trần Thị Phượng 15/7/1960   Kinh Vĩnh Tiến 0989462479 

39.  Lê Văn Hải 15/7/1964   Kinh Vĩnh Tiến 0393408170 

40.  Trần Minh Triều 17/01/1976   Kinh Vĩnh Tiến 0913552444 

41.  Trần Thị Thắm 17/8/1976   Kinh Vĩnh Tiến 0365390113 

42.  Nguyễn Ngọc Đức 21/7/1977   Kinh Vĩnh Tiến 0348960234 

43.  Nguyễn Thị Hòa 02/10/1956   Kinh Vĩnh Tiến 0365390117 

44.  Hoàng Thái Nguyên 22/7/1945   Kinh Vĩnh Tiến 0915708799 

45.  Trần Anh Đức 20/5/1971   Kinh Vĩnh Tiến 0357420338 

46.  Trần Minh Hải 09/11/1974   Kinh Vĩnh Tiến 0918989441 

47.  Nguyễn Xuân Thắng 01/01/1969   Kinh Vĩnh Tiến 0346396465 

48.  Trần Văn Trưởng 05/9/1954   Kinh Vĩnh Tiến 0934760070 

49.  Nguyễn Văn Toàn 12/6/1960   Kinh Vĩnh Tiến 0905185453 

50.  Trần Văn Thiên 10/3/1964   Kinh Vĩnh Tiến 0345124024 

51.  Lê Văn Tào 23/6/1963   Kinh Vĩnh Tiến 0829234369 

52.  Lê Minh Dũng 01/6/1968   Kinh Vĩnh Tiến 0333776910 

53.  Nguyễn Duy Tân 26/11/1989   Kinh Vĩnh Tiến 0814257515 

54.  Nguyễn Thị Hiền 10/10/1966   Kinh Vĩnh Tiến 0947149363 

55.  Phạm Hồng Minh 05/7/1956   Kinh Vĩnh Tiến 0378831230 

56.  Hoàng Thế Chiến 01/9/1966   Kinh Vĩnh Tiến 0388450437 

57.  Nguyễn Quang Dương 04/10/1966   Kinh Vĩnh Tiến 0911394647 

58.  Nguyễn Thị Hạnh 02/11/1972   Kinh Vĩnh Tiến 0334597146 

59.  Võ Thị Hương 30/6/1983   Kinh Vĩnh Tiến 0984255005 

60.  Lê Phước Thành 24/4/1977   Kinh Vĩnh Tiến 0945911045 

61.  Nguyễn Thị Phương 10/10/1973   Kinh Vĩnh Tiến 0915531203 

62.  Nguyễn Hữu Phong 21/10/1974   Kinh Vĩnh Tiến 0347520423 

63.  Nguyễn Hoài Linh 13/2/1978   Kinh Vĩnh Tiến 0816237234 

64.  Thái Thị Dần 06/10/1956   Kinh Vĩnh Tiến 0968047152 



65.  Nguyễn Thị Vân 10/11/1970   Kinh Vĩnh Tiến 0393428972 

66.  Nguyễn Phóng 09/10/1939   Kinh Vĩnh Tiến 0889392698 

67.  Trần Thị Tâm 29/6/1965   Kinh Vĩnh Tiến 0368324707 

68.  Trần Dưỡng 01/01/1933   Kinh Vĩnh Tiến 0367191057 

69.  Trần Công Thành 10/10/1957   Kinh Vĩnh Tiến 0367191057 

70.  Nguyễn Thị Lý 10/4/1974   Kinh Vĩnh Tiến 0382640506 

71.  Hồ Văn Đức 07/4/1985   Kinh Vĩnh Tiến 0914715111 

72.  Thái Thị Huân 10/10/1975   Kinh Vĩnh Tiến 0812022559 

73.  Nguyễn Thương 01/12/1954   Kinh Vĩnh Tiến 0376394519 

74.  Nguyễn Hường 10/12/1960   Kinh Vĩnh Tiến 0368831746 

75.  Nguyễn Văn Tám 22/4/1983   Kinh Vĩnh Tiến 0943357567 

76.  Trần Thị Đông 02/02/1942   Kinh Vĩnh Tiến 0975763469 

77.  Hoàng Quốc Niệm 02/02/1944   Kinh Vĩnh Tiến 0702322735 

78.  Hoàng Quốc Lực 20/7/1980   Kinh Vĩnh Tiến 0388576171 

79.  Nguyễn Văn Hạnh 14/11/1978   Kinh Vĩnh Tiến 0886240612 

80.  Trịnh Đức Minh 20/10/1963   Kinh Vĩnh Tiến 0343850846 

81.  Bùi Thị Lót 15/3/1930   Kinh Vĩnh Tiến 0905503982 

82.  Phạm Thị Tâm 28/9/1971   Kinh Vĩnh Tiến 0898196381 

83.  Phạm Hồng Thắng 23/6/1964   Kinh Vĩnh Tiến 0702314836 

84.  Nguyễn Quang Thuyền 02/9/1969   Kinh Vĩnh Tiến 0364679346 

85.  Nguyễn Văn Hải 06/5/1970   Kinh Vĩnh Tiến 0912702559 

86.  Nguyễn Tha 31/01/1939   Kinh Vĩnh Tiến 0379879222 

87.  Trương Tuấn Nghĩa 10/02/1984   Kinh Vĩnh Tiến 0911249234 

88.  Hoàng Hà 19/7/1964   Kinh Vĩnh Tiến 0354542728 

89.  Nguyễn Đức Vui 26/6/1953   Kinh Vĩnh Tiến 0942156037 

90.  Nguyễn Thanh Tuấn 15/10/1977   Kinh Vĩnh Tiến 0943417850 

91.  Hoàng Đức 01/11/1966   Kinh Vĩnh Tiến 0983014738 

92.  Lê Văn Tân 23/01/1972   Kinh Vĩnh Tiến 0362844196 

93.  Nguyễn Thị Bồn 08/4/1978   Kinh Vĩnh Tiến 0362844196 

94.  Trần Đình Long 20/7/1974   Kinh Vĩnh Tiến 0915703159 

95.  Nguyễn Thị Thiềm 01/01/1932   Kinh Vĩnh Tiến 0905016676 

96.  Nguyễn Thị Thương 28/10/1959   Kinh Vĩnh Tiến 0915003345 

97.  Nguyễn Mọi 10/3/1937   Kinh Vĩnh Tiến 0942572818 

98.  Nguyễn Anh Tuấn 14/02/1978   Kinh Vĩnh Tiến 0846735369 

99.  Nguyễn Đình Tư 02/9/1940   Kinh Vĩnh Tiến 0973738339 

100.  Nguyễn Văn Hiệp 03/3/1960   Kinh Vĩnh Tiến 0989634175 

101.  Trần Thị Bình 10/12/1944   Kinh Vĩnh Tiến 0915344422 

102.  Nguyễn Văn Thuận 27/10/1981   Kinh Vĩnh Tiến 0945055250 



103.  Nguyễn Thị Hiền 

(Hằng) 

11/5/1974   Kinh Vĩnh Tiến 0973334056 

104.  Lê Phước Linh 24/02/1970   Kinh Vĩnh Tiến 0935190009 

105.  Lê Phước Hán 07/8/1942   Kinh Vĩnh Tiến 0935190009 

106.  Mai Văn Tuyên 04/4/1979   Kinh Vĩnh Tiến 0967535755 

107.  Nguyễn Thị Cúc 01/01/1942   Kinh Vĩnh Tiến 0977266246 

108.  Ngô Thị Huệ 10/10/1952   Kinh Vĩnh Tiến 0948654008 

109.  Ngô Thị Ngọc Lan 30/6/1957   Kinh Vĩnh Tiến 0906555277 

110.  Trần Thị Triêm 06/7/1928   Kinh Vĩnh Tiến 0913184255 

111.  Nguyễn Văn Quang 07/12/1957   Kinh Vĩnh Tiến 0948967752 

112.  Trương Thúy Uyên 07/3/1971   Kinh Vĩnh Tiến 0818965345 

113.  Ng Hồng Vương 04/7/1977   Kinh Vĩnh Tiến 0977864139 

114.  Trần Văn Năm 18/7/1977   Kinh Vĩnh Tiến 0985470599 

115.  Ngô Minh Phong 12/4/1970   Kinh Vĩnh Tiến 0888840878 

116.  Lê Phước Thí 01/5/1944   Kinh Vĩnh Tiến 0374380001 

117.  Trần Quốc Thi 24/10/1959   Kinh Vĩnh Tiến 0773589106 

118.  Trần Thị Phượng 10/10/1962   Kinh Vĩnh Tiến 0385965742 

119.  Trần Thị Hồng 01/01/1927   Kinh Vĩnh Tiến 0974071062 

120.  Lê Phước Thái 21/9/1957   Kinh Vĩnh Tiến 0971492256 

121.  Nguyễn Thị Hoa 11/7/1967   Kinh Vĩnh Tiến 0917492256 

122.  Nguyễn Văn Minh 10/9/1939   Kinh Vĩnh Tiến 0968985694 

123.  Nguyễn Quang Vinh 19/3/1950   Kinh Vĩnh Tiến 0915492302 

124.  Hoàng Văn Thanh 28/11/1963   Kinh Vĩnh Tiến 0387331029 

125.  Hoàng Tuyên 15/01/1967   Kinh Vĩnh Tiến 0914805923 

126.  Võ T Thanh Hương 18/5/1960   Kinh Vĩnh Tiến 0389232156 

127.  Trần Sỹ 08/7/1964   Kinh Vĩnh Tiến 0905503982 

128.  Lê Văn Trung 26/12/1958   Kinh Vĩnh Tiến 0914398294 

129.  Lê Thị Nga 01/8/1966   Kinh Vĩnh Tiến 0334280055 

130.  Lê Thị Nậy 15/10/1947   Kinh Vĩnh Tiến 0395444425 

131.  Thái Thị Chiêu 07/12/1937   Kinh Vĩnh Tiến 0914222600 

132.  Phan Quỳnh Châu 22/12/1953   Kinh Vĩnh Tiến 0915323177 

133.  Nguyễn Thuận Phụng 18/7/1965   Kinh Vĩnh Tiến 0947872997 

134.  Nguyễn Thị Thương 04/8/1961   Kinh Vĩnh Tiến 0911553010 

135.  Phan Đình Phương 08/3/1976   Kinh Vĩnh Tiến 0949557667 

136.  Thái Thị Oanh 23/12/1954   Kinh Vĩnh Tiến 0393607801 

137.  Lê Văn Phú 14/6/1976   Kinh Vĩnh Tiến 0393607801 

138.  Ngô Quang Hiền 16/02/1958   Kinh Vĩnh Tiến 0916308715 

139.  Nguyễn Đăng Lâu 26/02/1958   Kinh Vĩnh Tiến 0935599959 



140.  Lê Thị Hà Thu 24/9/1972   Kinh Vĩnh Tiến 0935127868 

141.  Lê Thị Hồng 19/5/1969   Kinh Vĩnh Tiến 0852108345 

142.  Lê Hồng Thắm 01/5/1937   Kinh Vĩnh Tiến 0935127868 

143.  Đào Thị Đức 01/01/1956   Kinh Vĩnh Tiến 0989074272 

144.  Trương Đình Chiến 29/12/1969   Kinh Vĩnh Tiến 0915309768 

145.  Nguyễn Quang Tâm 10/8/1972   Kinh Vĩnh Tiến 0919880397 

146.  Nguyễn T Thùy Lân 14/7/1984   Kinh Vĩnh Tiến 0986424147 

147.  Trần Bá Kha 29/01/1964   Kinh Vĩnh Tiến 0964352314 

148.  Trần Thị Nậy 08/10/1944   Kinh Vĩnh Tiến 0918957566 

149.  Trần Thị Thúy 01/02/1976   Kinh Vĩnh Tiến 0949354470 

150.  Nguyễn Sanh 10/8/1941   Kinh Vĩnh Tiến 0866042697 

151.  Lê Đăng Hoành 28/12/1942   Kinh Vĩnh Tiến 0948739555 

152.  Trần Thị Thơ 03/10/1960   Kinh Vĩnh Tiến 0345393560 

153.  Lê Văn Minh 08/01/1963   Kinh Vĩnh Tiến 0905016676 

154.  Lê Thị Thanh Huyền 02/8/1976   Kinh Vĩnh Tiến 0918934533 

155.  Lê Trung Thông 15/02/1960   Kinh Vĩnh Tiến 0979477895 

156.  Lê Đăng Lâm 11/5/1975   Kinh Vĩnh Tiến 0918936427 

157.  Nguyễn Thị Tương 01/12/1958   Kinh Vĩnh Tiến 0914178666 

158.  Lê Thị Bòn 20/4/1973   Kinh Vĩnh Tiến 0865041973 

159.  Nguyễn Quang Tiến 05/5/1972   Kinh Vĩnh Tiến 0935549197 

160.  Trần Văn Minh 19/8/1945   Kinh Vĩnh Tiến 0917607986 

161.  Ngô Thị Vững 05/8/1954   Kinh Vĩnh Tiến 0914970141 

162.  Lê Vĩnh Thịnh 04/02/1977   Kinh Vĩnh Tiến 0918955742 

163.  Nguyễn Thị Đào 23/10/1971   Kinh Vĩnh Tiến 0349905270 

164.  Trần Thị Hường 31/7/1957   Kinh Vĩnh Tiến 0842567234 

165.  Lê Thành Trung 15/10/1975   Kinh Vĩnh Tiến 0383734847 

166.  Phạm Bình 10/02/1962   Kinh Vĩnh Tiến 0813895075 

167.  Hoàng Ngọc Chung 05/01/1981   Kinh Vĩnh Tiến 0914885721 

168.  Lê Thị Ngọc 03/8/1942   Kinh Vĩnh Tiến 0915396234 

169.  Đặng Thanh Tùng 10/6/1977   Kinh Vĩnh Tiến 0905282678 

170.  Lê Minh Lương 30/8/1973   Kinh Vĩnh Tiến 0947882555 

171.  Lê Minh Hùng 10/5/1930   Kinh Vĩnh Tiến 0947882555 

172.  Trần Thị Hương 24/9/1964   Kinh Vĩnh Tiến 0818600302 

173.  Lê Thị Doan 11/10/1927   Kinh Vĩnh Tiến 0945541954 

174.  Đinh Viết Trâm 15/5/1946   Kinh Vĩnh Tiến 0374786847 

175.  Đinh Viết Tuấn 13/10/1979   Kinh Vĩnh Tiến 0919403159 

176.  Trần Đức Cường 30/3/1965   Kinh Vĩnh Tiến 0815144559 

177.  Lê Trung Thông 27/4/1982   Kinh Vĩnh Tiến 0905699599 



178.  Nguyễn Trương Hạnh 24/7/1971   Kinh Vĩnh Tiến 0914444209 

179.  Nguyễn Thị Minh 20/4/1969   Kinh Vĩnh Tiến 0944192823 

180.  Hoàng Ngọc Lâm 20/8/1953   Kinh Vĩnh Tiến 0977657484 

181.  Nguyễn Quang Đán 10/6/1953   Kinh Vĩnh Tiến 0983310762 

182.  Nguyễn Tráng 10/10/1943   Kinh Vĩnh Tiến 0848232673 

183.  Phạm Thép (Sơn) 02/5/1968   Kinh Vĩnh Tiến 0337905665 

184.  Nguyễn Hải Châu 16/9/1947   Kinh Vĩnh Tiến 0915711922 

185.  Nguyễn Thị Phương 12/6/1964   Kinh Vĩnh Tiến 0943937756 

186.  Nguyễn Thị Xê 10/6/1957   Kinh Vĩnh Tiến 0913146159 

187.  Lê Văn Phước 22/3/1975   Kinh Vĩnh Tiến 0946696317 

188.  Võ Thanh Giao 01/10/1930   Kinh Vĩnh Tiến 0915020920 

189.  Nguyễn Hải Đăng 08/02/1974   Kinh Vĩnh Tiến 0915711922 

190.  Nguyễn Thế Lệ 01/6/1986   Kinh Vĩnh Tiến 0859203299 

191.  Nguyễn Quang Trí 06/5/1974   Kinh Vĩnh Tiến 0975125888 

192.  Nguyễn Văn Thành 03/9/1960   Kinh Vĩnh Tiến 0913814679 

193.  Nguyễn Quang Song 02/9/1958   Kinh Vĩnh Tiến 0915340124 

194.  Nguyễn Trọng Hải 14/4/1980   Kinh Vĩnh Tiến 0949481915 

195.  Nguyễn Thị Cừ    Kinh Vĩnh Tiến  

196.         

197.         

 
 

 

Người lập 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Duyên 

Hồ Xá, ngày 16 tháng 4 năm 2025 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Anh Minh 
 


